TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẢO LỘC



Tổ HÓA - SINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 45 PHÚT BÀI SỐ 1

MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CHUYÊN HÓA

I. NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Chuyên đề 5: Phản ứng oxi hóa khử  – pin điện
- Các khái niệm: Chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa.

- Các phương pháp cân bằng phản ứng oxi hoá - khử: phương pháp bảo toàn electron, phương pháp bảo toàn ion-electron
- Giải bài toán có sử dụng phương pháp bảo toàn e.

- Pin điện, tính toán cân bằng oxi hóa – khử, tính thế điện cực, viết sơ đồ pin, các phản ứng xảy ra trong pin.

- Điện phân: viết sơ đồ điện phân, phương trình điện phân, bài toán về điện phân.
2. Chuyên đề 6: phi kim
- Tính chất, ứng dụng, điều chế các Halogen và hợp chất của halogen
- Vận dụng: viết chuỗi biến hóa, nhận biết, tách, tính theo phương trình.

II. GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÁC BÀI TẬP 
1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Sự oxi hóa là sự mất electron.
B. Sự khử là sự mất electron.

C. Chất oxi hóa là chất thu electron.
D. Chất khử là chất nhường electron.

Câu 2: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hidro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 

A. 6,4 gam.
B. 3,4 gam.
C. 5,6 gam.
D. 4,4 gam.

Câu 3: Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 0,23. 

B. 0,18. 

C. 0,08. 

D. 0,16.

Câu 4: Khi cho 0,6 gam một kim loại X thuộc nhóm IIA tác dụng với nước tạo thành 0,336 lit khí hidro (ở đktc). Kim loại X là 
A. Ba



B. Mg


C. Sr.

D. Ca

Câu 5: Trong nhóm halogen 

1.  Màu sắc các halogen đậm dần theo chiều từ flo đến iot.

2. Các halogen đều có phân lớp d còn trống.

3. Các halogen đều là những phi kim có tính oxihóa mạnh và có thể hiện tính khử trong một số phản ứng.

4. Tính khử của các halogen tăng dần từ clo đến iot và tính oxihoá tăng dần từ F đến I.

5. Trong hợp chất các halogen (trừ  F) có các số oxihoá -1, +1, +3, +5, +7. 

6. Tính khử của các halogen tăng dần từ clo đến iot và tính oxihoá giảm dần từ F đến I.

Những câu đúng là: 

A. 1, 2, 5 

B. 1, 3, 6, 5

C. 1, 5, 6 

D. 1, 3, 5  

Câu 6: Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2  0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây.  Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hoà tan m gam Al.  Giá trị lớn nhất của m là    

A.  4,05. 


B.  2,70. 

    C.  1,35.

  D.  5,40.   

Câu 7: Cho sơ đồ phản ứng: Al + HNO3 ( Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O. Nếu tỉ lệ mol nN2O : nN2 = 2: 3 thì sau khi cân bằng ta có tỉ lệ mol nAl : nN2O : nN2  là phương án nào sau đây?

A. 23: 4: 6
B. 20: 2: 3
C. 46: 2 : 3
D. 46: 6: 9
Câu 8: Cho phương trình phản ứng:  KClO3 + 6HCl ( KCl +  3Cl2 + 3H2O  Tỉ lệ số nguyên tử clo bị khử : số nguyên tử clo bị oxi hoá là:   

A. 1 : 6        

     B. 1 : 3                           C. 1 : 5                                   D. 6 : 1

Câu 9: Cho Kali iotua tác dụng với kali pemanganat trong dung dịch axit sunfuric, người ta thu được 1,51 gam mangan(II) sunfat. Tính khối lượng iot tạo thành? 

A. 12,7 g.

B. 6,35 g.


C. 6,95 g.


D. 13,9 g.

Câu 10: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử:

KMnO4 + KCl + H2SO4  
[image: image1.wmf]®

 MnSO4 + K2SO4 +  H2O + Cl2
[image: image2.wmf]­


Tổng hệ số của các chất trong phương trình phản ứng sau khi cân bằng là:

A. 41    

B. 39       

C. 40




D. 42

Câu 11: Khi điện phân NaOH nóng chảy (điện cực trơ), tại anot xảy ra

A. sự oxi hóa OH- thành O2 và H2 

B. sự oxi hoá OH- thành O2 và H2O


C. sự oxi hoá ion Na+ thành Na

D. sự khử ion Na+ thành Na

Câu 12: Điện phân (với điện cực trơ) dung dịch muối nào sau đây sẽ điều chế được kim loại tương ứng?

      A. NaCl

B. CaCl2     

 C. Cu(NO3)2

D. AlCl3
Câu 13: Điện phân có màng ngăn với điện cực trơ 250 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 aM và NaCl 1,5M, với cường độ dòng điện 5A trong 96,5 phút. Dung dịch tạo thành bị giảm so với ban đầu là 17,15g. Giá trị của a là

A. 0,5 M.
B. 0,4 M.
C. 0,474M.
D. 0,6M.

Câu 14: Tính chất hóa học cơ bản của nhóm halogen là

A. tính oxi hóa.
B. tính khử.

C. tính oxi hóa và tính khử.
D. không thể hiện tính chất nào.

Câu 15: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào được dùng để điều chế HCl trong phòng thí nghiệm :
A.  BaCl2 + H2SO4 ( BaSO4 + 2HCl

B. NaCl(r) + H2SO4 đđ ( NaHSO4 + HCl 

C. H2 + Cl2 
[image: image3.wmf]as
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 2HCl


D. 2H2O + 2Cl2 
[image: image4.wmf]as
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 4HCl + O2
Câu 16: Nước Clo có tính tẩy màu và diệt khuẩn là do:  

A. Trong nước clo có axit HClO có tính oxi hóa mạnh
C. Clo có tính oxi hóa mạnh           

B. Trong nước clo có axit HCl có tính oxihóa mạnh     


D. Clo độc

Câu 17: Cặp chất nào trong số các cặp chất cho d​ưới đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. NaOH và HBr


B. H2SO4 và BaCl2 

C. KCl và Cu(NO3)2


D. NaCl và AgNO3

Câu 18.  Có các dung dịch: NaOH, NaCl, H2SO4, Ba(OH)2. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết chúng? 
A. KOH


  B. Quỳ tím         
 C. BaCl2
D. AgNO3
Câu 19. Chia dung dịch brom có màu vàng thành 2 phần. Dẫn khí X không màu đi qua phần 1 thì thấy dung dịch mất màu. Dẫn khí Y không màu đi qua phần 2 thì thấy dung dịch sẫm màu hơn.  Khí X, Y lần lượt là 

A.   Cl2 và HI           B.  SO2  và HI         C.  Cl2 và SO2

D.  HCl và HBr

Câu 20. Các câu sau, câu nào đúng ? 

A. Tất cả các muối halogenua của bạc đều không tan. 

B. Trong tự nhiên, clo tồn tại cả ở dạng đơn chất và hợp chất.

C. Axit HI là một axit mạnh. 





D. Trong dãy HF, HCl, HBr, HI tính axit giảm dần.

Câu 21. Cho một lượng nhỏ clorua vôi vào dung dịch HCl đặc thì  


A. không có hiện tượng gì.         






B. clorua vôi tan.

C. clorua vôi tan, có khí màu vàng, mùi xốc thoát ra.  



D. clorua vôi tan, có khí không màu thoát ra. 
Câu 22: Khi nhận xét về sự biến đổi các đặc điểm sau của các halogen theo chiều Z tăng dần: Nhiệt độ nóng chảy (1); nhiệt độ sôi (2); bán kính nguyên tử (3); độ âm điện (4) ta có kết luận  

A.  1, 2, 3, 4 đều tăng 


B. 1, 2, 3, 4 đều giảm 

C. 1, 2, 3 tăng, 4 giảm      

D. 1, 2 tăng; 3,4 giảm. 

Câu 23: Trừ Flo ở trạng thái kích thích các halogen có thể có số e độc thân là: 

A.  1,3,5 


B. 1,2,3,4 

C. 3,5,7  

D. 1,3,4,5 

Câu 24: Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thấy có 1 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là 

A. 40,5 g
B. 55,5 g
C. 45,5 g
D. 65,5 g

Câu 26: Các chất được sắp xếp theo chiều giảm dần tính phân cực là

A. NaCl, Cl2, HCl
B. HCl, Cl2, NaCl
C. Cl2, HCl, NaCl
D. NaCl, HCl, Cl2
Câu 27: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của nhóm halogen?

A. Nguyên tử chỉ có khả năng thu thêm 1 electron


B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hidro

C. Có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất



D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.

Câu 28: Trong các nhóm chất dưới đây, nhóm chất nào tác dụng được với CO2 của không khí?


A. Ca(OH)2, KClO3, NaClO
B. NaOH, KCl, CaOCl2


C. NaOH, KClO, CaOCl2

D. KClO3, NaClO, CaOCl2
Câu 29:  Hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B đứng trước H trong dãy điện hóa và có hóa trị không đổi trong các hợp chất. Chia m gam X thành hai phần bằng nhau: Phần 1: Hòa tan hoàn toàn trong dung dịch chứa axit HCl và H2SO4 loãng tạo ra 3,36 lít khí H2. Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được V lít  khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Giá trị của V là

A. 4,48 lít

B. 6,72 lít

C. 2,24 lít

D. 3,36 lít

Câu 30: Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức XY là

A. MgO. 
B. LiF. 

C. AlN. 
D. NaF.

Câu 31: Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là


A. 1M. 

B. 0,25M. 

C. 0,75M. 
D. 0,5M.

Câu 32:  Có các dung dịch: NaOH, NaCl, H2SO4, Ba(OH)2. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết

A. KOH

B. Quỳ tím      
C. BaCl2
D. AgNO3
Câu 33:  Có hai dung dịch: dung dịch A chứa 0,25 mol HCl; dung dịch B chứa đồng thời 0,2 mol Na2CO3 và 0,1 mol NaHCO3. Cho từ từ dung dịch A vào dung dịch B thì thu được V1 ml khí, còn nếu cho từ từ dung dịch B vào dung dịch A thì thu được V2 ml khí. Tính tổng V1 + V2?            

  
A. 7,84
B. 5,04 
C. 10,08
D. 

Câu 34:  Chất dùng để làm khô khí hiđro clorua là:      


A. P2O5.
           B. CaO.
C. NaOH rắn.
D. MgO.

Câu 35:  Cho các nhận định sau: khí (X) làm mất màu dung dịch  Brôm; khí  (Y) không màu, tạo khói trắng trong không khí ẩm; chất rắn  (Z) có khả năng thăng hoa tạo hơi màu tím; khí  (T) tẩy trắng giấy màu ẩm. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là: 


A. SO2, HCl, I2, Cl2

B. SO2, NH3, NaI, Cl2.

 
C. H2S, HCl, AgI, Cl2 . 

D. H2S, HBr, I2, NaClO 

Câu 36:  Cho các chất sau Fe, Mg(OH)2, CuO, KClO3, Ag, KMnO4, S, NaBr, CaCO3, AgNO3, Na2SO4. Số chất có phản ứng với axit clohidric là:



A. 6.
B. 7.
C. 9.
D. 8.

Câu 37:  Cho 200 g dung dịch HX nồng độ 14,6%. Để trung hòa dung dịch trên cần 250ml dung dịch NaOH 3,2M.  X là


A. Brom
B. Flo
C. Iot
D. Clo 

Câu 38:  Brom chỉ thể hiện tính khử khi tác dụng với     


A. SO2 (trong nước).   
 B. H2O.   


C. H2.
D. Clo (trong nước).

Câu 39:  Có 4 lọ được đánh dấu: A, B, C, D đựng các dung dịch  là: KI, BaBr2, FeBr3, BaI2 (không  theo thứ tự)

Biết rằng:
 

+  A và C tạo kết tủa với H2SO4;  


+  B, C làm mất màu dung dịch  Brom;  

+  Trộn dung dịch  D với dung dịch  B được dung dịch  mới có thể làm cho hồ tinh bột hoá xanh.  

Vậy A, B, C, D lần lượt là


A. BaI2, KI, BaBr2, FeBr3.  


B. BaI2, FeBr3, BaBr2, KI.       


C. BaBr2, KI, BaI2, FeBr3.   

D. BaBr2, BaI2, KI, FeBr3. 

Câu 40:  Để tách NaCl ra khỏi dung dịch hỗn hợp với NaI ta dùng  


A. Iot.         B. Brom.
C. Clo.
D. dd  AgNO3.

Câu 41:  Khi nhận xét về sự biến đổi các đặc điểm sau của các halogen theo chiều Z tăng dần: Nhiệt độ nóng chảy (1); nhiệt độ sôi (2); bán kính nguyên tử (3); độ âm điện (4) ta có kết luận  


A. 1, 2, 3, 4 đều tăng. 

B. 1, 2 tăng; 3,4 giảm.
 
C. 1, 2, 3 tăng, 4 giảm.

D. 1, 2, 3, 4 đều giảm. 

Câu 42:  Hỗn hợp khí nào sau đây không tồn tại ở nhiệt độ thường?


A. Cl2  và O2.

B. CO và O2.


C. H2S và N2.

D. H2  và F2.

Câu 43:  Phát biểu nào không đúng?

A. Flo được dùng sản xuất nhiên liệu hạt nhân. 

      
B. Muối ăn được trộn với lượng nhỏ KIO3 gọi là muối iot.


C. Muối ăn được dùng làm nguyên liệu sản xuất clo. 


D. Iot tan nhiều trong nước và trong ancol etylic.

Câu 44:  Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là 

A. 75 ml.
B. 50 ml.
C. 90 ml. 
D. 57 ml. 
Câu 45:  Hỗn hợp A gồm NaI và NaBr. Hoà tan một lượng hỗn hợp A vào nước thu được dung dịch A. Cho brom dư vào dung dịch A, sau khi phản ứng thực hiện xong cô cạn dung dịch thu được chất rắn B có khối lượng nhỏ hơn khối lượng hỗn hợp hai muối ban đầu là m gam. Tiếp tục hòa tan B vào nước và cho clo lội qua cho đến dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn D có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của B là m gam. Vậy phần trăm về khối lượng của NaBr trong hỗn hợp đầu là           

 A. 4,8%
B. 2,8%
C. 3,7%
D. 7,8%

Câu 46:  Chọn câu đúng khi nói về phản ứng của các đơn chất halogen với nước?

A. Flo có tính oxi hoá rất mạnh, oxi hoá mãnh liệt nước. 


B. Iot có tính oxi hoá mạnh, tuy kém flo, clo, brom nhưng cũng oxi hoá được nước.


C. Clo có tính oxi mạnh, oxi hoá nước.


D. Brom có tính oxi mạnh, tuy kém flo và clo nhưng cũng oxi hoá được nước.

Câu 47:  Trong các thí nghiệm sau: 

(1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF;

(2) Cho NaBr  tác dụng với  H2SO4 đặc, nóng, dư;

(3) Dẫn khí flo vào dung dịch NaOH loãng; 

(4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc; 

(5) Thủy phân photpho tribrômua; 

(6) Cho HI  tác dụng với  dung dịch FeCl3. 

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là            

    A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4. 

Câu 48: Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là 

A. KMnO4. 

B. MnO2. 

C. CaOCl2. 

D. K2Cr2O7. 

Câu 49: Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100oC. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là A. 0,24M. 

B. 0,48M. 

C. 0,4M. 

D. 0,2M.
Câu 50: Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3; 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:

A. Tính khử của Cl- mạnh hơn của Br -. 

B. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2.

C. Tính khử của Br- mạnh hơn của Fe2+. 

D. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+.
2. Bài tập tự luận
Câu 1 : Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng ion - electron
1. Cr2S3  + Mn(NO3)2  + K2CO3 (  K2CrO4  + K2SO4  + K2MnO4  + NO  + CO2
2. CrI3 + Br2 + O H- ( CrO
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3. FeS2 + HNO3 + HCl ( FeCl3 + H2SO4 + NO​ + H2O

4. As2S3  +  HNO3  +  H2O  (  H3AsO4   + H2SO4  + NO

5. CrI3  + Cl2  + KOH (  K2CrO4  + KIO4  + KCl  + H2O

Câu 2 : Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron
1. FeO  +  HNO3  (  N2O  +  NO  + Fe(NO3)3  +  H2O

2. Al + HNO3  (  Al(NO3)3  +  NO  +  N2O   +  H2O

3. K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 ( K2SO4 + MnSO4 + H2O

4. Al + HNO3  (   Al(NO3)3  +  NO  +  N2O   +  H2O  ( VNO  : VN2O  =  3 :  1)

5. Al + HNO3  ( Al(NO3)3  +  NO  +  N2   +  H2O  (tỷ khối của hỗn hợp NO và N2 so với hidro là 14,6) 

6. FeO  +  HNO3 ( Fe(NO3)3  +  NO2   + NO  +  H2O (Biết tỉ lệ số mol NO2:NO =  a : b )

Câu 3: Cho 200 g  dung dịch chứa đồng thời HCl và H2SO4 tác dụng với BaCl2 dư tạo thành 46,6 g kết tủa.  Lọc bỏ kết tủa, để trung hoà nước lọc người ta phải dùng 500 ml dung dịch NaOH 1,6 M. Tính nồng độ % mỗi axit trong dung dịch ban đầu?

Câu 4: Cho 39,2g hỗn hợp M gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, CuO và Cu (trong đó oxi chiếm 18,367% về khối lượng) tác dụng vừa đủ với 850 ml dung dịch HNO3 nồng độ a mol/l thu được 0,2 mol NO (sản phẩm khử duy nhất). Tính a và khối lượng muối thu được trong dung dịch sau phản ứng.

Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 3,85 gam hỗn hợp bột gồm Mg và Na2CO3 vào 198,25 gam dung dịch HCl thu được dung dịch A và 1,68 lít hỗn hợp khí B (đktc).

a. Viết phương trình phản ứng và xác định thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp ban đầu?

b. Tính tỷ khối của hỗn hợp khí B so với không khí?

c. Biết dung dịch A tác dụng được với tối đa 300 ml dung dịch KOH 1M, hãy tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch A?

Câu 6: Viết các phương trình phản ứng thực hiện sơ đồ (Biết X là một hợp chất phổ biến của clo trong tự nhiên)
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Câu 7: Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
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Câu 8. Cho các hoá chất: NaCl (r), MnO2 (r), NaOH (dung dịch), H2SO4 (dung dịch đặc), Ca(OH)2 (r). Từ các hoá chất đó có thể điều chế được các chất sau đây hay không? Nếu được hãy viết các phương trình phản ứng.

a) Nước Gia-ven;  
b) Kali clorat;  

c) Clorua vôi; 


Câu 9. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch

a. AlCl3 ; K2S; NaBr ; KI ; Cu(NO3)2 với điều kiện chỉ dùng một hoá chất.

b. H2SO4 ; HCl ; Na2SO4 ; NaNO3 ; NaCl.


c. HF; HCl ; hồ tinh bột ; NaBr; NaNO3.

Câu 9. Cho pin gồm 2 điện cực Cu/ Cu2+(0,01M) và Ag/Ag+(0,1M). Tính Epin và viết sơ đồ pin và các bán phản ứng xảy ra khi phi hoạt động?
Câu 10:  Cho một pin gồm 2 điện cực Zn / Zn2+ 0,01M và  Pt/  Fe2+ 0,01M, Fe3+ 0,1M
Thế oxi hoá- khử tiêu chuẩn của các cặp: 
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a. Viết phản ứng xảy ra ở mỗi điện cực và phản ứng xảy ra trong pin.

b. Tính sđđ của pin? Trong quá trình pin hoạt động, sđđ của pin thay đổi thế nào, vì sao?

c. Tính hằng số cân bằng của phản ứng oxi hoá- khử trong pin ở 250C ?
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